
I/ KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ
ĐVT:1.000 đồng/m2

Từ nơi Đến nơi
1 QUANG TRUNG Đ. Lê Thị Hồng Gấm Cầu Sông Ba 3A 1 1,000

Tiếp Đ. Hoàng Văn Thụ IC 1 1,600
Tiếp Đ. Ngô Thì Nhậm 1B 1 2,200
Tiếp Cống Bầu Cây Trâm 1A 1 2,900
Tiếp Hết ranh giới P. An Tân 1B 1 2,200

2 LÊ THỊ HỒNG GẤM Đ. Quang Trung Đến mét thứ 100 3B 1 850
Tiếp Trường PTTH. Nguyễn Trãi 4A 1 600
Tiếp Đ. Nguyễn Văn Trỗi 4B 1 400

3 TRẦN QUỐC TOẢN Đ. Quang Trung Ngã 3 4A 1 600
Tiếp Hết đường 4C 1 200

4 NGUYỄN VĂN TRỖI Đ. Quang Trung Đ. Phan Đình Giót 4A 1 600
Tiếp Đội ôtô cũ 4C 1 200
Tiếp Cổng sư 2 4B 1 400

5 LÊ LỢI (ĐƯỜNG THANH NIÊN CŨ) Đ. Quang Trung Phan Đình Giót 3A 1 1,000
Tiếp Đến ngã 3 3B 1 850
Tiếp Đến R.giới An Bình - Thành An 4A 1 600

6 TRẦN PHÚ Đ. Quang Trung Đ. Đống Đa 3B 1 850
Tiếp Hết đường 4A 1 600

7 LÊ HỒNG PHONG Đ. Đống Đa Đ. Đỗ Trạc 3B 1 850
Tiếp Hết đường 4B 1 400

8 HOÀNG VĂN THỤ Đ. Quang Trung Đ. Nguyễn Trãi 1B 1 2,200
Tiếp Đ. Nguyễn Thiếp 1C 1 1,600
Tiếp Đ. Võ Thị Sáu 2C 1 1,100
Tiếp Suối Cái ( RG Đăkpơ) 3B 1 850

9 HOÀNG HOA THÁM Đ. Quang Trung Đ. Đỗ Trạc 1B 1 2,200
Tiếp Đ. Ngô Thì Nhậm 2A 1 1,450
Tiếp Đ. Bùi Thị Xuân 3A 1 1,000
Tiếp Hẻm 83(HHT) 4A 1 600
Tiếp Hết đường 4B 1 400

10 HAI BÀ TRƯNG Đ. Nguyễn Du Ngã 5 1C 1 1,600
11 NGUYỄN T.MINH KHAI Đ. Hoàng Hoa Thám Đ. Ngô Thì Nhậm 3B 1 850
12 ĐỖ TRẠC Đ. Quang Trung Đ. Lê Hồng Phong 1C 1 1,600

Tiếp Đ. Ngô Thì Nhậm 1B 1 2,200
Tiếp Đ. Lê Lai 1C 1 1,600

13 NGÔ THÌ NHẬM Đ. Hoàng Hoa Thám Đ. Đỗ Trạc 3B 1 850
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(NGUYỄN HUỆCŨ) Tiếp Đ. Quang Trung 1C 1 1,600
Tiếp Đ. Nguyễn Nhạc 2B 1 1,200
Tiếp Đ. Ngô Văn Sở 3B 1 850
Tiếp Đ. Võ Thị Sáu 4B 1 400

14 ĐỐNG ĐA Đ. Trần Phú Đ. Hoàng Văn Thụ 3B 1 850
Tiếp Đường bêtông đầu tiên 4A 1 600
Tiếp Hết đường 4C 1 200

15 NGUYỄN THIẾP (LÊ LỢI CŨ) Đ. Đống Đa (Chùa) Đ. Hoàng Văn Thụ 4B 1 400
Tiếp Đ. Ngô Thì Nhậm 3B 1 850

16 NGÔ VĂN SỞ (LÊ LAI CŨ) Đ. Ngô Thì Nhậm Hết đường 4B 1 400
17 VÕ THỊ SÁU Đ. Hoàng Văn Thụ Đ. Lý Thái Tổ 4A 1 600

Tiếp Hết đường 4B 1 400
18 TRẦN QUANG DIỆU Đ. Quang Trung Đ. Phan Chu Trinh 1B 1 2,200

Tiếp Hết đường 2A 1 1,450
19 BÙI THỊ XUÂN Đ. Hoàng Hoa Thám Đ. Anh Hùng Núp 4A 1 600

Tiếp Đ. Đỗ Trạc 2B 1 1,200
Tiếp Đ. Phan Chu Trinh 1B 1 2,200
Tiếp Hết đường 2C 1 1,100

20 PHAN BỘI CHÂU Đ. Trần Quang Diệu Đ. Bùi Thị Xuân 1B 1 2,200
Tiếp Lê Duẩn 3B 1 850

21 PHAN CHU TRINH Đ. Trần Quang Diệu Đ. Bùi Thị Xuân 1B 1 2,200
Tiếp Đ. Lê Lai 2C 1 1,100

22 LÊ LAI (ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG CŨ) Đ. Quang Trung Đ. Phan Chu Trinh 2C 1 1,100
Tiếp Mét thứ 200 4A 1 600
Tiếp Hết đường 4C 1 200

23 NGÔ MÂY Sông Ba Đ. Hoàng Hoa Thám 3B 1 850
Tiếp Đ. Quang Trung 1B 1 2,200
Tiếp Hết bến xe mới 1C 1 1,600
Tiếp Hết đường 3B 1 850

24 LÊ DUẨN Trường Ngô Mây Đ. Đỗ Trạc 3B 1 850
Tiếp Đ. Nguyễn Trung Trực 1C 1 1,600
Tiếp Nguyễn Nhạc 3B 1 850

25 CHU VĂN AN Đ. Hoàng Hoa Thám Đ. Quang Trung 2B 1 1,200
Tiếp Hết đường 1C 1 1,600

26 TRẦN HƯNG ĐẠO Đ. Trần Phú Đất TĐ 368 và Sông Ba 3B 1 850
Tiếp Hết đường 4B 1 400

27 NGUYỄN TRUNG TRỰC Đ. Lê Lai Đ. Bùi Thị Xuân 4A 1 600
Đ.Bùi Thị Xuân Đ. Trần Quang Diệu 3B 1 850

28 NGUYỄN DU Đ. Quang Trung Đ. Hai Bà Trưng 1B 1 2,200
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Tiếp Đ. Đỗ Trạc 2C 1 1,100
29 PHẠM HỒNG THÁI Đ. Quang Trung Hẻm đi đường Tô Hiệu 4A 1 600

Tiếp Hết đường 4B 1 400
30 NGUYỄN NHẠC Đ. Ngô Thì Nhậm Đ. Bùi Thị Xuân 4A 1 600

Tiếp Hết đường 4B 1 400
31 VÕ VĂN DŨNG Đ. Nguyễn Đình Chiểu Đ. Bùi Thị Xuân 3B 1 850

Tiếp Hết đường 4A 1 600
32 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Đ. Nguyễn Nhạc Đ. Ngô Văn Sở 4B 1 400
33 ANH HÙNG NÚP Đ. Hoàng Hoa Thám Đ. Lê Duẩn 4A 1 600
34 NGUYỄN TRÃI Đ. Nguyễn Công Trứ Đ. Lê Hồng Phong 2B 1 1,200

Tiếp Đ. Trần Phú 3C 1 750
Tiếp Đ. Trần Hưng Đạo 4C 1 200

35 NGUYỄN CÔNG TRỨ Đ. Quang Trung Hết đường 2B 1 1,200
36 TRẦN KHÁNH DƯ Đ. Phan Chu Trinh Trường Mẫu Giáo 4B 1 400

Tiếp Hết đường 4C 1 200
37 Y ĐÔN Đ. Ngô Thì Nhậm Hết đường 4B 1 400
38 TÔ HIỆU Đ. Quang Trung Nghĩa Trang Liệt Sỹ 3B 1 850
39 NGUYỄN VIẾT XUÂN Đ. Quang Trung Trường Nguyễn Viết Xuân 4A 1 600
40 LÝ THƯỜNG KIỆT Đ. Quang Trung Đến mét thứ 200 4A 1 600

Tiếp Hết đường 4C 1 200
41 ĐÀO DUY TỪ Đ. Quang Trung Ngã 3 đầu tiên 4A 1 600

Tiếp Hết đường 4C 1 200
42 LÝ THÁI TỔ Đ. Nguyễn Lữ Đ. Hoàng Văn Thụ 4B 1 400
43 NGUYỄN LỮ Đ. Ngô Thì Nhậm Đ. Lý Thái Tổ 4B 1 400

Tiếp Đ. Võ Thị Sáu 4C 1 200
44 PHAN ĐÌNH GIÓT Đ. Lê Lợi Cống thoát nước số 1 4A 1 600

Tiếp Hết đường 4B 1 400
45 DUY TÂN Đ. Quang Trung Ngã 5 2C 1 1,100

Tiếp Ranh giới P. An Tân 1C 1 1,600
46 Đường vào nhà máy đường Từ cổng sư 2 Ranh giới xã Thành an 4B 1 400
47 Đường tránh phía nam Từ Đ. Ngô Mây mét thứ 150 4A 1 600

Tiếp cách Đ .Chu văn An 150 4B 1 400
Tiếp Đến Đ. Chu văn An 3B 1 850

48
Đường số 1 vào khu đô thị 
An Tân Từ số nhà 36 Q.Trung Hết đường 2C 1 1,100

49
Đường số 2 vào khu đô thị 
An Tân Từ số nhà 88 Q.Trung Hết đường 2C 1 1,100

50
Đường số 3 vào khu đô thị 
An Tân Từ số nhà 132 Q.Trung Hết đường 2C 1 1,100
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